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	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2017-2018
MÔN : SINH HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề này gồm có 05 câu, 01 trang)


Câu 1:(4,0 điểm)
So sánh quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập.
Câu 2:(3điểm)


Thế hệ bố mẹ có các kiểu gen AABB; aabb. Em hãy trình bày phương pháp tạo ra kiểu gen AAbb. Biết rằng các gen trội hoàn toàn.

Câu 3. (4,0 điểm)

Tế bào một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội được kí hiệu: AaBbDdXY.
a) Hãy xác định tên và giới tính của loài này?
b) Khi tế bào này giảm phân thì sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử?
c) Hãy viết kí hiệu các nhiễm sắc thể khi tế bào đang ở vào: Kì giữa 1 và kì cuối 2 của giảm phân.
Câu 4. (4 điểm). 


Prôtêin bình thường có 90 axit amin. Khi prôtêin này bị đột biến thì axit amin thứ 60 của nó bị thay thế bằng một axit amin mới.


a) Loại đột biến gen nào có thể sinh ra prôtein đột biến trên?


b) Đột biến gen là gì? Nêu các tính chất và vai trò của đột biến gen tự nhiên trong qúa trình tiến hoá.
Câu 5. (5điểm)
Một gen cấu trúc có 45 chu kì xoắn, và có G = 30% nhân đôi liên tiếp 6 đợt. Mỗi gen con phiên mã 3 lần, Mỗi phân tử mARN cho 5 ribôxôm trượt qua để tổng hợp prôtêin.

a) Khối lượng phân tử của gen là bao nhiêu?

b) Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp để cho gen tái bản?

c) Số lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp để các gen con tổng hợp mARN là bao nhiêu?

d) Tính số lượng phân tử prôtêin được tổng hợp, số lượng axit amin mà môi trường cung cấp để tổng hợp nên các phân tử prôtêin.

e) Trong quá trình tổng hợp prôtêin đã giải phóng ra bao nhiêu phân tử nước và hình thành bao nhiêu liên kết peptit?
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN TỨ KỲ

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2017-2018
MÔN : SINH HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút

(Hướng dẫn chấm gồm có 05 trang)

	

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	+ Giống nhau:

- Đều có điều kiện nghiệm đúng giống: bố mẹ đem lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng, tính trạng trội phải trội hoàn toàn, số lượng con lai phải đủ lớn.

- F2 đềucó sự phân li tính trạng

- Sự di truyền các cặp tính trạng đều dựa trên 2 cơ chế: sự phân li các cặp gen trong giảm phân tạo giao tử và sự tổ hợp tự do trong thụ tinh tạo ra hợp tử.
+ Khác nhau:
Quy luật phân li

Quy luật phân li độc lập

- Phản ánh sự di truyền của một cặp tính trạng.

- F1 dị hợp một cặp gen tạo ra hai giao tử.

- F2 có 2 kiểu hình với tỉ lệ 3 : 1, có 4 tổ hợp gen với 3 kiểu gen.

- Không làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

- Phản ánh sự di truyền của hai cặp tính trạng.

- F1 dị hợp hai cặp gen tạo ra bốn giao tử.

- F2 có 4 kiểu hình với tỉ lệ

 9 : 3 : 3: 1, có 16 tổ hợp gen.

- Xuất hiện biến dị tổ hợp.
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	Câu 2
	- Cho lai hai cơ thể bố, mẹ có kiểu gen AABB, aabb với nhau được thế hệ F1:
                     P:   AABB x aabb 
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  F1:  100% AaBb 

- Để có kiểu gen AAbb cần thực hiện phép lai giữa các cá thể F1 với nhau, từ đó phân tích kết quả F2 xác định cá thể có kiểu gen cần tạo.

- Cho F1 lai với nhau:  AaBb x AaBb được thế hệ F2 có tỷ lệ kiểu hình: 

9A-B-: 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

- Kiểu hình 3A-bb  có hai kiểu gen: AAbb và Aabb 
- Vì vậy để chọn ra kiểu gen AAbb thì cần thực hiện phép lai phân tích:

 Cho  các cá thể có kiểu hình A- bb lai với cá thể có kiểu hình mang tính trạng lặn aabb, rồi theo dõi riêng rẽ kết quả của từng cặp lai.
- Ở  cặp lai nào mà con lai đồng tính 100% A-bb thì cá thể A-bb đó có kiểu gen AAbb:              AAbb x aabb 
[image: image4.wmf]®
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	Câu 3
	a) Đây là ruồi giấm đực: 2n = 8

b) Do có 4 cặp NST tương đồng nên số giao tử = 24 loại = 16 giao tử

c) 

- Kì giữa I: NST có kí hiệu:

AAaaBBbbDDddXXYY

- Kì cuối II: Có 16 loại giao tử với bộ NST đơn bội (n)

ABDX

ABDY

ABdX

ABdY

AbDX

AbDY

AbdX

AbdY

aBDX

aBDY

aBdX

aBdY

abDX

abDY

abdX

abdY
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	Câu 4

	a) Loại đột biến gen

Thay thế nu hoặc đảo vị trí nu ở bộ ba mã hoá axit amin thứ 60 tạo thành bộ ba quy định axit amin mới.

b) Định nghĩa đột biến gen. Tính chất và vai trò của đột biến gen.

* Định nghĩa: Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một hoặc một số cặp nu, xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN.

* Tính chất của đột biến gen tự nhiên:

- Tần số đột biến của từng gen riêng rẽ thấp, song cơ thể có hàng vạn gen nên tỉ lệ giao tử mang gen đột biến khá cao.

- Ngẫu nhiên, vô hướng và thường ở trạng thái lặn.

- Di truyền được.

- Phần lớn có hại, một số trung tính, số ít có lợi.

* Vai trò của đột biến gen trong tiến hoá:

Đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá.
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	Câu 5
	a.  Khối lượng phân tử của gen là: 

- Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen bằng:

                            45 x 20 = 900 (Nu)

Vì mỗi nuclêôtit nặng trung bình 300đvC. Suy ra khối lượng phân tử của gen là:

                           900 x 300 = 270.000 đvC

b/ Dựa vào nguyên tắc bổ sung và theo giả thiết, ta có % và số lượng mỗi loại nuclêôtit của gen là:  G = X = 30% , T = A = 20%   

                 => suy ra: A = T = 900 x 20% = 180 (Nu)

                                  G = X = 900 x 30% = 270 (Nu)

- Số lượng nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho gen tái bản 6 đợt liên tiếp là:

                                  A = T = (26- 1) x 180 = 63 x 180 = 11340 (Nu)

                                  G = X = (26- 1) x 270 = 63 x 270 = 17010 (Nu)

c/ Số lượng phân tử mARN các gen con tổng hợp được:

                                 64 x 3 = 192 (mARN)

- Số lượng ribônuclêôtit cần cung cấp để tổng hợp 1 phân tử mARN là:

                                900 : 2 =  450 (ribônuclêôtit)

- Tổng số ribônuclêôtit cần cung cấp để tổng hợp nên 192 mARN là:

                           450 (Rib) x 192 = 86400 (ribônuclêôtit)

d/ Mỗi phân tử mARN có 5 ribôxôm trượt qua sẽ tổng hợp được 5 phân tử prôtêin. Suy ra số lượng phân tử prôtêin được tổng hợp từ 192 mARN là:

                            192 x 5 = 660 (prôtêin)

- Số lượng axít amin cần cung cấp để tổng hợp nên 1 phân tử prôtêin là:

                           (450 : 3) – 1 = 149 (axít amim)

 - Số lượng axít amin cần cung cấp để tổng hợp nên 660 prôtêin:

                                 149 x 660 = 98340  (axít amim)

e/ Để tổng hợp được 1 phân tử prôtêin gồm có 149 axít amim cần phải giải phóng ra149 - 1 = 148 phân tử nước để hình thành nên 148 liên kết pep tít. Suy ra số lượng phân tử nước được giải phóng khi tổng hợp 660 phân tử prôtêin là:

                                      148 x 660 = 97680 (phân tử nước)

- Suy ra số liên kết pep tít được hình thành bằng số phân tử nước được giải phóng ra trong quá trình hình thành các liên kết pép tít = 97680 liên kết pep tít.
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